	
	



10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 20
(Bản word có giải)

Giải quyết vấn đề - VẬT LÝ

Câu 75 (VD): Trong thí nghiệm giao thoa khe Young đối với ánh sáng đơn sắc 
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, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m khoảng vân đo được là 1,2 mm. Khoảng cách giữa hai khe là: 

A. 0,4 mm. 
B. 0,5 mm. 
C. 0,6 mm. 
D. 0,7 mm. 

Câu 76 (TH): Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi một chất điểm thực hiện dao động điều hòa thì 

A. đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ. 

B. đồ thị biểu diễn vận tốc theo gia tốc là một đường elip. 

C. đồ thị biểu diễn vận tốc theo gia tốc là một đường hình sin. 

D. đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. 

Câu 77 (VD): Một mạch dao động điện từ có tần số 
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, vận tốc ánh sáng trong chân không 
[image: image3.wmf]8
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. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là: 

A. 60 m. 
B. 6 m. 
C. 600 m. 
D. 0,6 m. 

Câu 78 (VD): Hai điện tích điểm 
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 đặt trong chân không cách nhau 3cm. Biết 
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. Độ lớn của lực điện tương tác giữa hai điện tích là 

A. 
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Coronavirus 2019 (2019-nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Để hạn chế việc lây lan và phát tán virus, Bộ Y tế khuyến cáo:

1. Luôn luôn giữ ấm cơ thể, vệ sinh tay thường xuyên bằng nước tẩy rửa/ xà phòng, và nên xúc miệng bằng nước muối thường xuyên.

2. Đi ra ngoài đường nên đeo khẩu trang, tránh đến những chỗ đông người như quán ăn, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim…

3. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh nhiễm virus Corona, nên giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

4. Tất cả những người đến từ TP Vũ Hán Trung Quốc hoặc các thành phố xung quanh Vũ Hán nên đến các cơ sở y tế gần nhất để khám bệnh.

5. Nếu phát hiện người bị nhiễm bệnh Corona hoặc có các biểu hiện như trên, nên thông báo ngay cho cơ quan y tế để giám sát, xử lý kịp thời, tránh để bệnh bùng phát, lây lan.

6. Khi giao tiếp hàng ngày, nên che miệng khi hắt xì hơi, tránh nói to để không phát tán dịch nếu bị nhiễm bệnh Corona.

7. Nên uống nhiều nước, đặc biệt là nước trái cây có chứa nhiều vitamin C như nước cam, nước chanh, nước bưởi, nước mơ…

8. Tập thể dục hàng ngày để duy trì thể trạng tốt nhất, tăng sức đề kháng.

Để đối phó với tình hình dịch bệnh đang ngày càng phát triển, một cơ sở sản xuất khẩu trang quyết định nhập thêm một số máy với thông số định mức 220V – 11kW. Điện năng được truyền từ nơi phát đến xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu điện thế 500 V và hiệu suất truyền tải là 90%. Ban đầu xưởng sản xuất này có 90 máy hoạt động. Hiệu suất truyền tải lúc sau đã giảm đi 10% so với ban đầu. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng 1.

Câu 97 (VD): Để các máy hoạt động bình thường, cường độ dòng điện qua mỗi máy có giá trị 

A. 5 A. 
B. 10 A. 
C. 50 A. 
D. 100 A. 

Câu 98 (VD): Xưởng phải sử dụng máy biến áp với tỉ lệ số vòng dây sơ cấp và thứ cấp 

A. 1,27. 
B. 2,27. 
C. 3,27. 
D. 4,27. 

Câu 99 (VDC): Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là 

A. 50. 
B. 30. 
C. 100. 
D. 70. 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
Âm thanh là các dao động cơ học (biến đổi vị trí qua lại) của các phân tử, nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các sóng. Âm thanh, giống như nhiều sóng, được đặc trưng bởi tần số, bước sóng, chu kỳ, biên độ và vận tốc lan truyền (tốc độ âm thanh). Đối với thính giác của người, âm thanh thường là sự dao động, của các phân tử không khí, và lan truyền trong không khí, va đập vào màng nhĩ, làm rung màng nhĩ và kích thích bộ não. 

Mức cường độ âm là đại lượng dùng so sánh độ to của một âm với độ to âm chuẩn. Do đặc điểm sinh lí của tai, để âm thanh gây được cảm giác âm, mức cường độ âm phải lớn hơn một giá trị cực tiểu gọi là ngưỡng nghe. Khi mức cường độ âm lên tới giá trị cực đại nào đó, sóng âm gây cho tai cảm giác nhức nhối, đau đớn, gọi là ngưỡng đau.

Câu 100 (NB): Tai người có thể nghe được âm thanh có tần số trong khoảng 

A. 10 Hz – 10000 Hz. 
B. 16 Hz – 20000 Hz. 
C. 20 Hz – 16000 Hz. 
D. 10 Hz – 16000 Hz. 

Câu 101 (NB): Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây? 

A. nguồn âm và môi trường truyền âm. 
B. nguồn âm và tai người nghe.
 
C. môi trường truyền âm và tai người nghe. 
D. tai người nghe và thần kinh thính giác. 

Câu 102 (VDC): Tại vòng loại giải Vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trên Sân vận động Quốc gia Mĩ Đình, kích thước sân dài 105 m và rộng 68 m. Trong một lần thổi phạt, thủ môn Tiến Dũng của đội tuyển Việt Nam bị phạt đứng chính giữa hai cọc gôn, trọng tài đứng phía tay phải thủ môn, cách thủ môn 32,3 m và cách góc sân gần nhất 10,5 m. Trọng tài thổi còi và âm đi đẳng hướng thì Tiến Dũng nghe rõ âm thanh là 40 dB. Khi đó huấn luyện viên Park Hang Seo đang đứng phía trái Tiến Dũng và trên đường ngang giữa sân, phía ngoài sân, cách biên dọc 5 m sẽ nghe được âm thanh có mức cường độ âm lớn xấp xỉ là 

A. 14,58 dB. 
B. 32,06 dB. 
C. 38,52 dB. 
D. 27,31 dB. 

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 75 (VD): Trong thí nghiệm giao thoa khe Young đối với ánh sáng đơn sắc 
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, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m khoảng vân đo được là 1,2 mm. Khoảng cách giữa hai khe là: 

A. 0,4 mm. 
B. 0,5 mm. 
C. 0,6 mm. 
D. 0,7 mm. 
Phương pháp giải: 
Khoảng vân giao thoa: 
[image: image12.wmf]=
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Giải chi tiết: 
Khoảng vân là: 
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Câu 76 (TH): Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi một chất điểm thực hiện dao động điều hòa thì 

A. đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ. 

B. đồ thị biểu diễn vận tốc theo gia tốc là một đường elip. 


C. đồ thị biểu diễn vận tốc theo gia tốc là một đường hình sin. 

D. đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. 
Phương pháp giải: 
Công thức độc lập với thời gian của gia tốc, vận tốc và li độ: 
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Từ công thức liên hệ, suy ra hình dạng đồ thị.
Giải chi tiết: 
Từ công thức độc lập với thời gian, ta có:
Đồ thị của vận tốc – li độ và đồ thị gia tốc – vận tốc là đường elip.
Đồ thị gia tốc – li độ là một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ
Vậy đồ thị vận tốc – gia tốc là đường elip
Câu 77 (VD): Một mạch dao động điện từ có tần số 
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, vận tốc ánh sáng trong chân không 
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. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là: 

A. 60 m. 
B. 6 m. 
C. 600 m. 
D. 0,6 m. 
Phương pháp giải: 
Công thức tính bước sóng : 
[image: image17.wmf]==
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Giải chi tiết: 
Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là: 
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6

3.10

600

0,5.10

===

c

m

f

l


Câu 78 (VD): Hai điện tích điểm 
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. Độ lớn của lực điện tương tác giữa hai điện tích là 

A. 
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Phương pháp giải: 
Lực điện tương tác giữa hai điện tích trong chân không có độ lớn : 
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Giải chi tiết: 
Lực điện tương tác giữa hai điện tích trong chân không có độ lớn :
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Coronavirus 2019 (2019-nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Để hạn chế việc lây lan và phát tán virus, Bộ Y tế khuyến cáo:

1. Luôn luôn giữ ấm cơ thể, vệ sinh tay thường xuyên bằng nước tẩy rửa/ xà phòng, và nên xúc miệng bằng nước muối thường xuyên.

2. Đi ra ngoài đường nên đeo khẩu trang, tránh đến những chỗ đông người như quán ăn, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim…

3. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh nhiễm virus Corona, nên giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

4. Tất cả những người đến từ TP Vũ Hán Trung Quốc hoặc các thành phố xung quanh Vũ Hán nên đến các cơ sở y tế gần nhất để khám bệnh.

5. Nếu phát hiện người bị nhiễm bệnh Corona hoặc có các biểu hiện như trên, nên thông báo ngay cho cơ quan y tế để giám sát, xử lý kịp thời, tránh để bệnh bùng phát, lây lan.

6. Khi giao tiếp hàng ngày, nên che miệng khi hắt xì hơi, tránh nói to để không phát tán dịch nếu bị nhiễm bệnh Corona.

7. Nên uống nhiều nước, đặc biệt là nước trái cây có chứa nhiều vitamin C như nước cam, nước chanh, nước bưởi, nước mơ…

8. Tập thể dục hàng ngày để duy trì thể trạng tốt nhất, tăng sức đề kháng.

Để đối phó với tình hình dịch bệnh đang ngày càng phát triển, một cơ sở sản xuất khẩu trang quyết định nhập thêm một số máy với thông số định mức 220V – 11kW. Điện năng được truyền từ nơi phát đến xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu điện thế 500 V và hiệu suất truyền tải là 90%. Ban đầu xưởng sản xuất này có 90 máy hoạt động. Hiệu suất truyền tải lúc sau đã giảm đi 10% so với ban đầu. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng 1.
Câu 97 (VD): Để các máy hoạt động bình thường, cường độ dòng điện qua mỗi máy có giá trị 

A. 5 A. 
B. 10 A. 
C. 50 A. 
D. 100 A. 
Phương pháp giải: 
Cường độ dòng điện định mức: 
[image: image28.wmf]=
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Giải chi tiết: 
Để máy hoạt động bình thường, cường độ dòng điện qua máy phải đạt giá trị định mức:
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Câu 98 (VD): Xưởng phải sử dụng máy biến áp với tỉ lệ số vòng dây sơ cấp và thứ cấp 

A. 1,27. 
B. 2,27. 
C. 3,27. 
D. 4,27. 
Phương pháp giải: 
Tỉ lệ số vòng dây sơ cấp và thứ cấp: 
[image: image30.wmf]11
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Giải chi tiết: 
Tỉ lệ số vòng dây sơ cấp và thứ cấp: 
[image: image31.wmf]11
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Câu 99 (VDC): Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là 

A. 50. 
B. 30. 
C. 100. 
D. 70. 
Phương pháp giải: 
Công suất hao phí khi truyền tải: 
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Hiệu suất truyền tải: 
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Giải chi tiết: 
Gọi công cuất của 1 máy là 
[image: image34.wmf]0
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Hiệu suất truyền tải lúc đầu là:
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Hiệu suất truyền tải lúc sau là:

[image: image37.wmf](
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Chia (4) và (2) ta có: 
[image: image38.wmf]2
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Chia (3) và (1) ta có: 
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
Âm thanh là các dao động cơ học (biến đổi vị trí qua lại) của các phân tử, nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các sóng. Âm thanh, giống như nhiều sóng, được đặc trưng bởi tần số, bước sóng, chu kỳ, biên độ và vận tốc lan truyền (tốc độ âm thanh). Đối với thính giác của người, âm thanh thường là sự dao động, của các phân tử không khí, và lan truyền trong không khí, va đập vào màng nhĩ, làm rung màng nhĩ và kích thích bộ não. 

Mức cường độ âm là đại lượng dùng so sánh độ to của một âm với độ to âm chuẩn. Do đặc điểm sinh lí của tai, để âm thanh gây được cảm giác âm, mức cường độ âm phải lớn hơn một giá trị cực tiểu gọi là ngưỡng nghe. Khi mức cường độ âm lên tới giá trị cực đại nào đó, sóng âm gây cho tai cảm giác nhức nhối, đau đớn, gọi là ngưỡng đau.
Câu 100 (NB): Tai người có thể nghe được âm thanh có tần số trong khoảng 

A. 10 Hz – 10000 Hz. 
B. 16 Hz – 20000 Hz. 
C. 20 Hz – 16000 Hz. 
D. 10 Hz – 16000 Hz. 
Phương pháp giải: 
Sử dụng lí thuyết về âm thanh
Giải chi tiết: 
Tai người có thể nghe được âm thanh có tần số trong khoảng 16 Hz – 20000 Hz. → B đúng.
Câu 101 (NB): Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây? 

A. nguồn âm và môi trường truyền âm. 
B. nguồn âm và tai người nghe.
 
C. môi trường truyền âm và tai người nghe. 
D. tai người nghe và thần kinh thính giác. 
Phương pháp giải: 
Áp dụng lý thuyết về âm thanh
Giải chi tiết: 
Cảm giác về âm phụ thuộc vào nguồn âm và tai người nghe. → B đúng
Câu 102 (VDC): Tại vòng loại giải Vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trên Sân vận động Quốc gia Mĩ Đình, kích thước sân dài 105 m và rộng 68 m. Trong một lần thổi phạt, thủ môn Tiến Dũng của đội tuyển Việt Nam bị phạt đứng chính giữa hai cọc gôn, trọng tài đứng phía tay phải thủ môn, cách thủ môn 32,3 m và cách góc sân gần nhất 10,5 m. Trọng tài thổi còi và âm đi đẳng hướng thì Tiến Dũng nghe rõ âm thanh là 40 dB. Khi đó huấn luyện viên Park Hang Seo đang đứng phía trái Tiến Dũng và trên đường ngang giữa sân, phía ngoài sân, cách biên dọc 5 m sẽ nghe được âm thanh có mức cường độ âm lớn xấp xỉ là 

A. 14,58 dB. 
B. 32,06 dB. 
C. 38,52 dB. 
D. 27,31 dB. 

Phương pháp giải: 
Hiệu mức cường độ âm: 
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Giải chi tiết: 
Gọi A, H, T lần lượt là vị trí thủ môn, huấn luyện viên và trọng tài.
Ta có hình vẽ:
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Từ (1) và (2) ta có:
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Từ hình vẽ ta có:
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Hiệu mức cường độ âm tại A và H là:
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